
ĐÈN-LIGHTING

CATALOGUE 06 - 2023
THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
INDUSTRIAL PLUG & SOCKET

Made in Japan / Sản xuất tại Nhật

Giải pháp chiếu sáng - tiết kiệm điện năng



178.000 đ

385.000 đ

115.000 đ 115.000 đ 115.000 đ55.000 đ 55.000 đ

270.000 đ 187.000 đ 170.000 đ 732.000 đ

Ổ cắm - Receptacle

Mặt đậy - Plate

Mặt đậy - Plate

Ổ cắm - Receptacle

MR2934 
3P 20A 250V.
VCT 3.5 mm2

Dây 1m (cord length 1m)

MR7904TJ3 MZ6695
15A 125V.

Dây 3m ( cord length 3m )
Nắp che dùng cho ổ cắm

nối cao su kín nước

140.000 đ 185.000 đ 115.000 đ

MLE1771
Mặt thép không rỉ

Stainless Steel Plate

MLE1770
Mặt thép không rỉ

Stainless Steel Plate

MLE1014
Mặt nhựa

Plastic Plate

MLE1013
Mặt nhựa

Plastic Plate

MLE1663
Mặt kim loại

Aluminium Plate

ML1215W
Grounding 2P 15A 125V 

ML1286W
Grounding 2P 15A 125V

ME2746W
Grounding 2P 15A 125V

ME2726W
Grounding 2P 15A 125V

ME8603W
Grounding 2P 30A 250V

MF6705
Mặt thép không rỉ

Stainless Steel Plate

ME2816 (Đen)ME8631 ME2817 
ME2816WW (Trắng)
Grounding 2P 15A 125V

Grouding 2P 15A 125V Grounding 2P 15A 125V

MR2933 
Grounding 3P 20A 250V

VCT 3.5 mm2
Dây 1m (cord length 1m)

2.900.000 đ 2.840.000 đ 1.370.000 đ 144.000 đ

Tiêu chuẩn JIS-Nhật 
Japan Industrial Standards 

Phích cắm và ổ cắm nối kín nước 
đạt chuẩn theo luật an toàn
thiết bị điện Nhật Bản 
Waterproof Plug and Connector
satisfied with “rain tight” 
of Electric Appliance Safety Law
in Japan

Sản xuất bằng nguyên liệu nhựa Urea, 
ABS, Phenol, Nylon, cao su tổng hợp
Product materials: Urea resin, 
ABS resin, Phenol resin Nylon resin, 
Synthenic Rubber
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Ổ cắm có dây - Extension cord Nắp che - Cover



125.000 đ 173.000 đ 307.000 đ 385.000 đ 572.000 đ 729.000 đ

283.000 đ 395.000 đ 385.000 đ 470.000 đ 614.000 đ 766.000 đ

285.000 đ 340.000 đ 428.000 đ 533.000 đ 787.000 đ 970.000 đ

91.000 đ 173.000 đ 242.000 đ 283.000 đ 298.000 đ 325.000 đ

Phích cắm cao su
Rubber Plug

Ổ cắm cao su
Rubber Connector

MP2506-N
2P 15A 125V

MC2616
2P 15A 125V

ME2543
Grounding 2P 
15A 125V

MP2536
Grounding 3P 
15A 250V

MC2620
Grounding 3P 
15A 250V

MP2520
Grounding 3P 
20A 250V

MC2615
Grounding 3P 
20A 250V

MP2540
Grounding 3P 
30A 250V

MC2623-N
Grounding 3P 
30A 250V

ME2625
Grounding 2P 
15A 125V

ME2546-N
Grounding 2P 
15A 250V

ME2628-N
Grounding 2P 
15A 250V

MP2518
2P 15A 125V

MC2608
2P 15A 125V

MP2512
2P 20A 250V

MC2609
2P 20A 250V

MP2514
2P 30A 250V

MC2611
2P 30A 250V

MP2519-N
3P 15A 250V

MC2614-N
3P 15A 250V

MP2513
3P 20A 250V

MC2610
3P 20A 250V

MP2515
3P 30A 250V

MC2612
3P 30A 250V
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Phích cắm Ổ cắm cao su kín nước 
Waterproof Rubber Plug and Connector Set



Phích Cắm Nhựa
Plastic Plug

Ổ Cắm Nối
Plastic Connector

Ổ Cắm 
Surface receptacle

Phích Cắm Nhựa 
Plastic Plug

Ổ Cắm Nối
Plastic connector

Ổ Cắm 
Surface receptacle

714.000 đ 798.000 đ 1.139.000 đ 635.000 đ 719.000 đ

Phích Cao Su Chấu Khoá
Locking Rubber Plug

Ổ Cao Su Chấu Khoá Kín Nước
Locking Waterproof Rubber Plug

Phích Cao Su Chấu Khoá Kín Nước
Locking Waterproof Rubber Plug

Ổ Cắm Chấu Khoá
Locking Receptacle

Ổ Cắm Chấu Khoá
Locking Receptacle

169.000 đ 375.000 đ 248.000 đ

625.000 đ 730.000 đ 929.000 đ 488.000 đ 630.000 đ

Phích Cắm Cao Su
Rubber Plug

Phích Cắm 
Plastic Plug

Dùng Ổ MH2878, MH2889 Dùng Ổ MH2879, MH2890

502.000 đ550.000 đ

ME2538
Grounding 2P 15A 125V

MH7173B
Grounding 2P 30A 250V

MH2587
Grounding 3P 30A 250V

MH2578
Grounding 2P 30A 250V

MH2577
Grounding 2P 30A 250V

MH2637
Grounding 2P 30A 250V

MH2878
Grounding 2P 30A 250V

MH2889
Grounding 2P 30A 250V

MH2579
Grounding 3P 30A 250V

MH2594
Grounding 3P 30A 250V

MH2638
Grounding 3P 30A 250V

MH2879
Grounding 3P 30A 250V

MH2890
Grounding 3P 30A 250V

MP7000
Grounding 3P 20A 250V

MC2657
Grounding 3P 20A 250V

MR2749
Grounding 3P 20A 250V

MP7001
3P 20A 250V

MC2656
3P 20A 250V

MR2748
3P 20A 250V

ME2592 (Đen)
ME2592W (Trắng)

Grounding 2P 15A 125V

155.000 đ 102.000 đ 150.000 đ 299.000 đ 234.000 đ
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Phích Cắm Chấu Khoá 
Locking Plug



Phích Cắm Cao Su Chấu Khoá
Locking Rubber Plug

Phích Cắm Chấu Khoá 
Locking PlugỔ Cắm Chấu Khoá - Locking ReceptacleỔ Cắm Cao Su Chấu Khoá

Locking Rubber Connector

335.000 đ 394.000 đ 167.000 đ 190.000 đ 132.000 đ

472.000 đ 558.000 đ 215.000 đ 242.000 đ 202.000 đ

550.000 đ 630.000 đ 332.000 đ 355.000 đ 235.000 đ
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MH2589
Grounding 2P 15A 125V

MH2631
Grounding 2P 15A 125V

MH2872
Grounding 2P 15A 125V

MH2883
Grounding 2P 15A 125V

MH2572
Grounding 2P 15A 125V

MH2583
3P 20A 250V

MH2633
3P 20A 250V

MH2875
3P 20A 250V

MH2886
3P 20A 250V

MH2575
3P 20A 250V

MH2584
Grounding 3P 20A 250V

MH7038
Grounding 2P 20A 250V

MH7172B
Grounding 2P 20A 250V

MH2877
Grounding 2P 20A 250V

MH2880
Grounding 3P 30A 480V

MH2580
Grounding 3P 30A 480V

MH2634
Grounding 3P 20A 250V

MH2876
Grounding 3P 20A 250V

MH2887
Grounding 3P 20A 250V

MH2576
Grounding 3P 20A 250V

440.000 đ 294.000 đ 252.000 đ 835.000 đ 850.000 đ



Ổ cắm tiếp đất - Grounding Terminal
ML1415W ML1415R ML1415M ML1415C
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Phích cắm Ổ cắm cao cấp Meikosha chuyên dụng Y tế với đặc tính vượt trội 
chống nhiễu, chống ăn mòn hóa chất và cứng cáp 

Phích cắm Ổ cắm chuyên dụng Y tế - Medical Plug and Recptacle

485.000 đ 910.000 đ 1.079.000 đ

690.000 đ

890.000 đ 720.000 đ

1.045.000 đ 1.396.000 đ 3.985.000 đ

ME2573
Grounding 2P 15A 125V

UL  CSA
Phích cắm - Plastic Plug

ME7074
Grounding 2P 15A 125V

UL  CSA
Phích cắm - Plastic Plug

ME2853T1
15A 125V
Ổ cắm - Receptacle

ME8502
Grounding 2P 15A 125V

UL  CSA
Ổ cắm đôi - Receptacle

ME2591 ME2591XXR ME7073

Grounding 2P 15A 125V
Phích cắm - Plastic Plug

ME2851 ME2851R
Grounding 2P 15A 125V
Ổ cắm đôi - Receptacle

Grounding 15A 125V
Plastic Plug L Shape

MR7581
15A 125V

Hanging receptacle
Bộ ổ cắm có dây lắp treo



CO NHỰA DẪN DÂY ĐIỆN - CORD BUSHING
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Co nhựa dẫn dây điện cao cấp American Denki với chất liệu nhựa Nylon có khả năng chịu va đập lớn để bảo vệ 
mặt tiếp xúc không bị trầy xước mài mòn khi luồn xuyên dây cáp điện hoặc ống. Nhựa nylon chống cháy (UL94 V-2) 
chịu nhiệt tốt, chống mài mòn và không chứa chất độc hại.

Nylon cord bushing is excellent in impact resistance that protects the surface of penetrating holes and penetrations 
(cable or pipe) from damage such as scratches or abrasions.

105.000 đ 145.000 đ 230.000 đ

BN-20S

Đường kính trong (lỗ xỏ dây) 20mm
Đường kính gắn ngoài 27mm

Inside Diameter 20 
Mounting Dimension 27

BN-30S

Đường kính trong (lỗ xỏ dây) 30mm
Đường kính gắn ngoài 41mm

Inside Diameter 30 
Mounting Dimension 41

BN-50S

Đường kính trong (lỗ xỏ dây) 50mm
Đường kính gắn ngoài 61mm

Inside Diameter 50 
Mounting Dimension 61

Co nhựa 20 Co nhựa 30 Co nhựa 50
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227.000 đ 219.000 đ 450.000 đ 129.000 đ 257.000 đ

273.000 đ 306.000 đ 239.000 đ 205.000 đ 129.000 đ

294.000 đ 493.000 đ 232.000 đ 248.000 đ 609.000 đ

348.000 đ 441.000 đ 294.000 đ 535.000 đ 603.000 đ

7112GN
E2P 15A 125V ( NEMA 5-15 )

3112N
E2P 15A 125V

3122N
E2P 15A 250V
NEMA L6-15

3212N-L5
E2P 20A 125V
NEMA L5-20

3214N-L5
E2P 20A 125V
NEMA L5-20

3210-L5
E2P 20A 125V
NEMA L5-20

3310-L5
E2P 30A 125V
NEMA L5-20

3312N-L5
E2P 30A 125V
NEMA L5-20

3124N
E2P 15A 250V
NEMA L6-15

3121
E2P 15A 250V
NEMA L6-15

3120 SLP3000
E2P 15A 250V
NEMA L6-15

3114N
E2P 15A 125V

S50
E2P 15A 125V

3110
E2P 15A 125V

141S

7112GR-New
E2P 15A 125V ( NEMA 5-15 )

3110D 101S 101-1S
E2P 15A 125V 

Ổ cắm đôi chấu khoá
Duplex locking receptacle

Mặt thép
Stainless plate

Mặt thép
Stainless plate

Phích cắm chấu khoá
Locking Plug

Mặt thép
Stainless plate

Mặt kín nước
Sealock Plate

Ổ cắm chấu khoá - Locking ReceptacleỔ cắm nối chấu khoá
Locking Connector

Phích cắm
Nylon Plug

Phích cắm cao su
Rubber Plug
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348.000 đ 441.000 đ 330.000 đ 294.000 đ 129.000 đ 609.000 đ

409.000 đ 514.000 đ 367.000 đ 129.000 đ 609.000 đ

348.000 đ 441.000 đ 330.000 đ 294.000 đ 129.000 đ 609.000 đ

425.000 đ 540.000 đ 400.000 đ 359.000 đ 129.000 đ 609.000 đ

3222N-L6
E2P 20A 250V
NEMA L6-20 

3242N-L8
E2P 20A 480V
NEMA L8-20 

3222N
3P 20A 250V 

4222N
E3P 20A 250V 

4224N
E3P 20A 250V 

4221
E3P 20A 250V 

4220 161S SLP4000
E3P 20A 250V 

3224N
3P 20A 250V 

3221
3P 20A 250V 

3220 141S SLP3000
3P 20A 250V 

3244N-L8
E2P 20A 480V
NEMA L8-20 

3240-L8 161S SLP4000
E2P 20A 480V
NEMA L8-20 

3224N-L6
E2P 20A 250V
NEMA L6-20 

3221-L6
E2P 20A 250V
NEMA L6-20 

3220-L6 141S SLP3000
E2P 20A 250V
NEMA L6-20 

Phích cắm chấu khoá
Locking Plug

Ổ cắm nối chấu khoá
Locking Connector Ổ cắm chấu khoá - Locking Receptacle

Mặt thép
Stainless Plate

Mặt kín nước
Sealock Ptale



10

480.000 đ 609.000 đ 438.000 đ 129.000 đ 609.000 đ

4242N-L16
E3P 20A 480V
NEMA L16-20 

4244N-L16
E3P 20A 480V
NEMA L16-20 

4240-L16 161S SLP4000
E3P 0A 480V

NEMA L16-20 

575.000 đ 719.000 đ 656.000 đ 535.000 đ 129.000 đ 609.000 đ

575.000 đ 719.000 đ 656.000 đ 535.000 đ 129.000 đ 609.000 đ

698.000 đ 892.000 đ 870.000 đ 710.000 đ 129.000 đ 609.000 đ

3322N-L6
E2P 30A 250V
NEMA L6-30 

3322N
3P 30A 250V 

3362N
3P 30A 600V

3364N
3P 30A 600V

3361
3P 30A 600V

3360 161S SLP4000
3P 30A 600V

3324N
3P 30A 250V 

3321
3P 30A 250V 

3320 161S SLP4000
3P 30A 250V 

3324N-L6
E2P 30A 250V
NEMA L6-30 

3320-L6 161S SLP4000
E2P 30A 250V
NEMA L6-30 

3321-L6
E2P 30A 250V
NEMA L6-30 

Phích cắm chấu khoá
Locking Plug

Ổ cắm nối chấu khoá
Locking Connector Ổ cắm chấu khoá - Locking Receptacle

Mặt thép
Stainless Plate

Mặt kín nước
Sealock Ptale
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650.000 đ 808.000 đ 724.000 đ 2.320.000 đ 2.625.000 đ

4322N
E3P 30A 250V 

4324N
E3P 30A 250V  

4320 4662E 4660
E3P 30A 250V  

829.000 đ

4321
E3P 30A 250V  E3P 60A 600V  E3P 60A 600V  

161S SLP4000

650.000 đ 808.000 đ 724.000 đ 3.150.000 đ 2.740.000 đ

4322N-L15
E3P 30A 250V
NEMA L15-30 

4324N-L15
E3P 30A 250V
NEMA L15-30

  

4320-L15 4662R 4664E
E3P 30A 250V
NEMA L15-30  

829.000 đ

4321-L15
E3P 30A 250V
NEMA L15-30  

E3P 60A 600V  E3P 60A 600V  

808.000 đ 1.039.000 đ 892.000 đ 129.000 đ 609.000 đ

4362N
E3P 30A 600V 

4364N
E3P 30A 600V 

  

4360
E3P 30A 600V   

1.039.000 đ

4361
E3P 30A 600V  

2.097.000 đ 2.835.000 đ 2.257.000 đ 236.000 đ 3.349.000 đ

4622E
E3P 60A 250V 

4622R
E3P 60A 250V   

4620 461S 4626
E3P 60A 250V 

2.478.000 đ

4624E
E3P 60A 250V E3P 60A 250V  

Phích cắm chấu khoá
Locking Plug

Phích cắm cao su
chấu khoá

Locking Rubber Plug

Phích cao su chấu khoá
Locking Rubber Plug

Ổ cắm nối chấu khoá
Locking Polycarbonat

Connector

Ổ cắm nối chấu khoá
Locking Connector

Ổ cắm chấu khoá
Locking receptacle

Phích cắm chấu khoá
Locking Plug

Ổ cắm chấu khoá
Locking receptacle

Mặt thép
Stainless Plate

Flanged
Receptacle

Phích cắm chấu khoá
Locking Plug

Ổ cắm nối chấu khoá
Locking Connector Ổ cắm chấu khoá - Locking Receptacle
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Phích cắm - Ổ cắm cao su chấu khóa
Locking Rubber Plug - Locking Rubber Connector

480V

273.000 đ 307.000 đ 348.000 đ 363.000 đ 455.000 đ294.000 đ

672.000 đ 840.000 đ 840.000 đ 819.000 đ 1.039.000 đ672.000 đ

766.000 đ 934.000 đ 934.000 đ 945.000 đ 1.207.000 đ766.000 đ

437.000 đ 556.000 đ 766.000 đ 724.000 đ 850.000 đ650.000 đ

3112R
E2P 15A 125V  

3114R
E2P 15A 125V  

3122R
E2P 15A 250V
NEMA L6-15  

3124R
E2P 15A 250V
NEMA L6-15  

3222R
3P 20A 250V  

3224R
3P 20A 250V  

3322R-L6
E2P 30A 250V
NEMA L6-30  

3324R-L6
E2P 30A 250V
NEMA L6-30  

3322R
3P 30A 250V  

3324R
3P 30A 250V  

3362R
3P 30A 600V  

3364R
3P 30A 600V  

4322R-L15
E3P 30A 250V
NEMA L15 30  

4324R-L15
E3P 30A 250V
NEMA L15-30  

4322R
E3P 30A 250V  

4324R
E3P 30A 250V  

4362R
E3P 30A 600V  

4364R
E3P 30A 600V  

4222R
E3P 20A 250V  

4224R
E3P 20A 250V  

4222RW
E3P 20A 250V  

4224RW
E3P 20A 250V  

4242RW-L16
E3P 20A 480V

   NEMA L16-20    

4244RW-L16
E3P 20A 480V

   NEMA L16-20   

E2P

30A

250V

E3P

30A

250V

E3P

30A

250V

E3P

30A

600V

3P

30A

250V

3P

30A

600V
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Phích cắm - Ổ cắm cao su chấu khóa kín nước
Waterproof Locking Plug - Locking Rubber Connector

E2P

20A

250V

E2P

20A

480V

E2P

30A

250V

E2P

15A

125V

E2P

20A

125V

E2P

15A

250V

3P

20A

250V

E3P

30A

250V

E3P

30A

250V

E3P

60A

250V

E3P

60A

600V

E3P

30A

600V

3P

30A

250V

3P

30A

600V

R102
E2P 15A 125V  

R104
E2P 15A 125V  

3212RW-L5
E2P 20A 125V
NEMA L5-20  

3214RW-L5
E2P 20A 125V
NEMA L5-20  

3122RW
E2P 15A 250V
NEMA L6-15  

3124RW
E2P 15A 250V
NEMA L6-15  

3222RW-L6
E2P 20A 250V
NEMA L6-15  

3222RW
3P 20A 250V

  

3224RW
3P 20A 250V

  

3322RW
3P 30A 250V

  

3324RW
3P 30A 250V

  

3362RW
3P 30A 600V

  

3364RW
3P 30A 600V

  

4322RW
E3P 30A 250V

  

4324RW
E3P 30A 250V

  

4622RW
E3P 60A 250V

  

4624RW
E3P 60A 250V

  

4662RW
E3P 60A 600V

  

4664RW
E3P 60A 600V

  

4322RW-L15
E3P 30A 250V
NEMA L15-30

  

4324RW-L15
E3P 30A 250V
NEMA L15-30

  

4362RW
E3P 30A 600V

  

4364RW
E3P 30A 600V

  

3224RW-L6
E2P 20A 250V
NEMA L6-15  

3242RW-L8
E2P 20A 480V
NEMA L8-20  

3244RW-L8
E2P 20A 480V
NEMA L8-20  

3322RW-L6
E2P 30A 250V
NEMA L6-30  

3324RW-L6
E2P 30A 250V
NEMA L6-30  

577.000 đ 670.000 đ 766.000 đ 798.000 đ 1.039.000 đ644.000 đ

480.000 đ 609.000 đ 670.000 đ 510.000 đ 659.000 đ577.000 đ

577.000 đ 670.000 đ 1.039.000 đ 987.000 đ 1.260.000 đ798.000 đ

934.000 đ 1.186.000 đ 1.186.000 đ 1.110.000 đ 1.386.000 đ934.000 đ

3.040.000 đ 3.200.000 đ 3.570.000 đ3.420.000 đ
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CẢM BIẾN QUANG ĐIỆN - PHOTO CONTROL

ĐÈN ĐƯỜNG LED NLMT – SOLAR LED STREET LIGHT 

AS-2203A
220V, 3A

310.000 đ

Sensor cảm biến ánh sáng ON/ MỞ 10.80 Lux; OFF/ TẮT not more than 400lux

Tuổi thọ và độ bền cao - Long lifetime, durability
Nhiệt độ làm việc/ Operateing temperature:-10 C - 40 C
Ứng dụng : biển quảng cáo, chiếu sáng công cộng/ suitable for signboard, public lighting

IP 33

MADE IN JAPAN

- Dây đen: Đấu vào dây nguồn
- Dây trắng : Đấu vào dây nguồn và dây đèn
- Dây đỏ : Đấu vào dây đèn

Kín
 nước IP65      Kí n nước IP65         K

ín 
nư

ớc
 IP65

Mã hàng - Model BS-QBD-S-100W BS-QBD-S-120W BS-QBD-S-150W BS-QBD-S-180W
Tấm NLMT - Solar Panel 18W 10V 715*190mm 25W 10V 870*190mm 30W 10V 1070*190mm 35W 10V 1220*190mm
Pin - Baterry : LifePO4 Lithium 12AH 6.4V 18AH 6.4V 24AH 6.4V 30AH 6.4V
Chip LED  
Màu ánh sáng -  
Color temperature ( K)
CRI
Luminaire Lux (Lm) 3060Lm 4250Lm 5100Lm 5950Lm
Efficacy (Lm/W)
Góc chiếu - Beam Angle
Thời gian sạc - Charge time
Thời gian thắp sáng - Runtime
Cấp bảo vệ 
KT đèn - Size (mm) 725 x 215mm 880 x 215mm 1080 x 215mm 1230 x 215mm
Trọng lượng - Weight ( KG) 6.8KG 7.3KG 8.04KG 9.01KG
Chất liệu - Material
Màu thân đèn - Body color
Bảo hành - Warranty 
Giá lẻ, bao gồm VAT 10% 3.980.000 đ 4.750.000 đ 5.560.000 đ 6.420.000 đ

2 năm - 2 years   

Philips   

3000K - 6000K   

70 °*150 °   
6-8 tiếng ban ngày / 6-8 hours in day time   

10-12 tiếng ban đêm / 10-12 hours in night time   
IP65   

>70   

170Lm/W   

Hợp kim nhôm - Die-Aluminium   
Màu xám bạc - Silver   

CÔNG SUẤT - POWER 100W 120W 150W 180W

. Tấm pin NLMT Mono cho hiệu xuất cao

. Bộ điều khiển sạc MPPT tối ưu hoá 
  quá trình chuyển đổi năng lượng 

4-5m
5-6m

6m

6-7m
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110W 200W 300WCÔNG SUẤT - POWER
Mã hàng - Model
Tấm NLMT - Solar Panel

Chip LED
Màu ánh sáng -                                    
Color temperature ( K)
CRI
Quang thông-Luminaire Lux (Lm)
Góc chiếu - Beam Angle
Thời gian sạc - Charge time
Thời gian thắp sáng - Runtime
Cấp bảo vệ 
KT đèn - Size (mm)

Màu thân đèn - Body color
Bảo hành - Warranty 

Giá lẻ, bao gồm VAT 10% 2.014.000 đ 3.420.000 đ 4.060.000 đ

BS-SFL03-A-100W BS-SFL03-A-200W BS-SFL03-A-300W
30W 6V 450*350*17

LifePO 4 Lithium Battery  
EPISTA

3 màu : Vàng 3000K - Trung tính 4000K- Trắng 6000K  

>70  
1620Lm 5250Lm

85 °*145 °  
6-8 tiếng ban ngày / 6-8 hours in day time  

10-12 tiếng ban đêm / 10-12 hours in night time  
IP65  

220*175*60
2.2KG

Nhôm - Nhựa Polycarbonat / Aluminium - PC  
Xanh + trắng / Blue + White  

2 năm - 2 years  

3.4 KG 4.5KG
285*235*60 350*285*70

7000Lm

40W 6V 600*350*1715W 6V 290*350*17

TÍNH NĂNG
• Tấm pin NLMT Monocrystalline - cho hiệu suất cao.  
• Bộ điều khiển nạp xả thông minh Pro-Double MPPT Solar Charger Controller.
• Cảm biến ánh sáng – tự động TẮT khi trời sáng / MỞ khi trời tối.  
• Cảm biến chuyển động 10m-12m : Tự động phát sáng 100% khi có người đi vào. 
  Khi không có người đèn tự giảm sáng 20%.
• Đèn chớp nháy xanh đỏ tự động bật sáng khi có người đến gần đèn 8m-10m.

   
 

Pin - Baterry

Trọng lượng - Weight ( KG)
Chất liệu - Material

ĐÈN PHA LED NLMT
SOLAR LED FLOOD LIGHT

Đèn chiếu sáng công cộng, cảnh quan sân vườn, sân thượng
khu vực ngoài trời, nhà xưởng, nhà kho, resort, bãi đậu xe...
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Các mẫu đèn sân vườn khác

Đẩy nút sang phảiĐẩy nút sang trái

BS-ZZW-4-ZTD
2W. 16*H21.3

BS-ZZW-6-ZTD
2W. 18.5*H20.9

BS-YC008 . 5W 
26*15.5*H30/H60/H80

• Ánh sáng đổi màu trắng 6500K, vàng 3000K, 

  trung tính 4000K bằng công tắc.

• Hiệu suất chiếu sáng đạt chuẩn.

• Thiết kế tạo sự tinh tế sang trọng.

CÔNG SUẤT - POWER 7W
Mã hàng - Model SL32-1418S

Điện áp - Voltage AC 100~240V 50~60Hz 

Chip LED EPISTA
Màu ánh sáng -   
Color temperature ( K)

3 màu 3000K-4000K-6000K

CRI - chỉ số hoàn màu 80/90

Luminaire Lux (Lm) 700LM

Góc chiếu - Beam Angle 38 ° / 60 °

Kích thước (mm) / Dimension (mm) Ø80×H43

Khoét lỗ / Hole size (mm) Ø60

Trọng lượng - Weight 0.055 KG

Tuổi thọ - Lifetime 25000 hrs

Bảo hành - Warranty 2 năm - 2 years

Giá lẻ, bao gồm VAT 10% 250.000 đ

ĐÈN SÂN VƯỜN LED NLMT
SOLAR LED GARDEN LIGHT

Kín
 nước IP65      Kí n nước IP65         K

ín 
nư

ớc
 IP65

2WYD01-ZTD
Mono 5V/2W 

Lithium 3.7V / 2200mAh
EPISTA

2 màu Trắng 6000K - Vàng 3000K

>70
240Lm
360 °

6-8 tiếng ngày / 6-8 hours in day time
10-12 tiếng đêm / 10-12 hours in night time

IP65
220*175*60

3.1KG
Hợp kim nhôm-Nhựa Polycarbonat  

Die-cast Aluminium + PC cover
Màu đen / Black
2 năm - 2 years

CÔNG SUẤT - POWER 2W
Mã hàng - Model
Tấm NLMT - Solar Panel
Pin - Baterry
Chip LED
Màu ánh sáng
Color temperature ( K)
CRI
Luminaire Lux (Lm)
Góc chiếu - Beam Angle
Thời gian sạc - Charge time
Thời gian thắp sáng - Runtime
Cấp bảo vệ 
KT đèn - Size (mm)
Trọng lượng - Weight ( KG)

Chất liệu - Material

Màu thân đèn - Body color
Bảo hành - Warranty 
Giá lẻ, bao gồm VAT 10% 1.615.000 đ

5.5V  0.55W
150*100*55mm

BS-SW6080-PIR

ĐÈN LED ÂM TRẦN ĐIỀU CHỈNH GÓC  
LED ADJUSTABLE DOWNLIGHT


